[bookmark: _GoBack]CỤC BÀ MẸ VÀ TRẺ EM

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI THÔNG TƯ

	STT
	Nội dung văn bản gốc
	Nội dung đề xuất sửa đổi
	Ghi chú/lý do đề xuất


	I
	Thông tư số 33/2017/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Bộ Y tế Quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi

	
	Khoản 3 Điều 6
a) Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở tư vấn, hỗ trợ, khám bệnh, chữa bệnh về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em; tổng hợp tình hình thực hiện Thông tư này, hàng năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế;
b) Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Cục Y tế dự phòng; Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc bệnh viện các bộ, ngành; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này;
c) Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, Ngành có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở tư vấn, hỗ trợ, khám bệnh, chữa bệnh của địa phương, bộ, ngành thực hiện đúng các quy định của Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em) để xem xét, giải quyết./.

	Sửa điểm a, b, c khoản 3 Điều 6 như sau:
 “a) Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở tư vấn, hỗ trợ, khám bệnh, chữa bệnh về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em; tổng hợp tình hình thực hiện Thông tư này, hàng năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế;”
 “b) Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Cục Phòng bệnh; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc bệnh viện các bộ, ngành; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này;”.
“c) Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, Ngành có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở tư vấn, hỗ trợ, khám bệnh, chữa bệnh của địa phương, bộ, ngành thực hiện đúng các quy định của Thông tư này.
a) Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Bà mẹ và Trẻ em) để xem xét, giải quyết./.”.
	
- Sáp nhập Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH và Vụ Sức khỏe BMTE, Bộ Y tế thành Cục Bà mẹ và Trẻ em
- Sáp nhập Cục Y tế dự phòng; Cục Phòng, chống HIV/AIDS thành Cục Phòng bệnh


	II
	Thông tư số 23/2017/TT-BYT 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em


	
	[bookmark: _heading=h.j7z3z2sax3nj]Khoản 3, Điều 6, quy định: Trách nhiệm của Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã
	Bãi bỏ
	

	
	Khoản 4, Điều 6, quy định: Trách nhiệm của Trạm y tế xã
a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc lập kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư này;

b) Chủ trì lập kế hoạch hằng năm, tổ chức lập Hồ sơ theo dõi sức khỏe cho trẻ em; khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em không đi học; tư vấn sức chăm sóc khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em; thống kê báo cáo theo quy định của pháp luật;
c) Thực hiện công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT - BYT - BGDĐT.
	Khoản 4, Điều 6, đề nghị sửa thành: Trách nhiệm của Trạm y tế xã
a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc lập kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư này trên địa bàn;
b) Chủ trì lập kế hoạch hằng năm, tổ chức lập Hồ sơ theo dõi sức khỏe cho trẻ em; khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em không đi học; tư vấn sức chăm sóc khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em; thống kê báo cáo theo quy định của pháp luật;
c) Thực hiện công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT - BYT - BGDĐT.
d) Thực hiện thống kê, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế về “Quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế”.
	
Chuyển nhiệm vụ của Trung tâm y tế huyện/quận/thị xã 
cho trạm y tế xã/phường/thị trấn 

	
	Khoản 5, Điều 6, quy định: Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
a) Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em là đơn vị đầu mối chung, phối hợp với các Vụ/Cục, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, đánh giá kiểm tra việc thực hiện Thông tư này;
b) Cục Y tế dự phòng là đơn vị đầu mối, phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em trong việc triển khai, giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện nội dung khám sức khỏe cho học sinh;
c) Cục Quản lý, Khám chữa bệnh là đơn vị đầu mối, phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em triển khai, giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện nội dung lập Hồ sơ quản lý sức khỏe.
	Khoản 5, Điều 6, quy định: Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, đề nghị sửa thành:
a) Cục Bà mẹ và Trẻ em là đơn vị đầu mối chung, phối hợp với các Vụ/Cục, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, đánh giá kiểm tra việc thực hiện Thông tư này;
b) Cục Y tế dự phòng là đơn vị đầu mối, phối hợp với Cục Bà mẹ và Trẻ em trong việc triển khai, giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện nội dung khám sức khỏe cho học sinh;
c) Cục Quản lý, Khám chữa bệnh là đơn vị đầu mối, phối hợp với Cục Bà mẹ và Trẻ em triển khai, giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện nội dung lập Hồ sơ quản lý sức khỏe
	Theo quy định tại Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

	
	Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.


	Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Bà mẹ và Trẻ em) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

	Theo quy định tại Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

	III
	Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em

	
	[bookmark: bookmark=id.cfe3mo8f5geq]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em.
2. Thông tư này áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp, các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.



	Khoản 2 Điều 1, đề nghị sửa thành:

2. Thông tư này áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Y tế các cấp, các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

	- Chuyển chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em về Bộ Y tế

	
	[bookmark: bookmark=id.8rkzdfdgi43z]Điều 2. Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
1. Xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
a) Hằng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chủ đề, hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em;
b) Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
c) Các bộ, ngành, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai hoặc kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em hoặc lồng ghép nội dung thực hiện Tháng hành động vì trẻ em vào chương trình, kế hoạch hằng năm.
2. Thời gian tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em
Thời gian tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em vào tuần cuối tháng 5 hoặc ngày 01 tháng 6 hằng năm.
	Khoản 1 Điều 2, đề nghị sửa thành:
1. Xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
a) Hằng năm, Bộ Y tế xây dựng chủ đề, hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em;
b) Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Bộ Y tế;
c) Các bộ, ngành, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai hoặc kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em hoặc lồng ghép nội dung thực hiện Tháng hành động vì trẻ em vào chương trình, kế hoạch hằng năm.


	Chuyển nhiệm vụ của ngành LĐTBXH sang ngành Y tế

	
	Điều 5. Chế độ báo cáo
1. Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 10 tháng 7 hằng năm.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 20 tháng 7 hằng năm.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, ngành, tổ chức có liên quan gửi báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 7 hằng năm.
Báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

	a) Sửa Điều 5 như sau:
[bookmark: bookmark=id.ulabcmqoxai3] "Điều 5. Chế độ báo cáo
1. Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 20 tháng 7 hằng năm.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, ngành, tổ chức có liên quan gửi báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em về Bộ Y tế trước ngày 31 tháng 7 hằng năm.
[bookmark: bookmark=id.folw26ageqmm]Báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này”.
b) bãi bỏ khoản 2 Điều 5
	Không còn chính quyền cấp huyện

	

	Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	b) Sửa tên Điều 7 như sau:
[bookmark: bookmark=id.dh4xcfhrx0c7] " Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Y tế"
	- Chuyển chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em về Bộ Y tế

	
	Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.
[bookmark: bookmark=id.rnsb70lpjz13]2. Thông tư số 15/2014/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.
	Khoản 3 Điều 10 đề nghị sửa thành: 
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

	Chuyển nhiệm vụ của ngành LĐTBXH sang ngành Y tế

	IV
	Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em

	
	Điểm b khoản 1 Điều 5:
b) Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức định kỳ hằng năm hoặc 2 năm một lần;
	a) Sửa điểm b khoản 1 Điều 5 như sau:
"b) Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, cấp xã tổ chức định kỳ hằng năm hoặc 2 năm một lần;"
	Không còn chính quyền cấp huyện

	
	Điểm b khoản 2 Điều 5: 
b) Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức trong 01 ngày;

	b) Sửa điểm b khoản 2 Điều 5 như sau:
"b) Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, cấp xã tổ chức tối thiểu trong 01 ngày;

	- Không còn chính quyền cấp huyện
- Bổ sung cụm từ “tối thiểu”để phù hợp với tình hình thực tế tổ chức diễn đàn trẻ em tại địa phương

	
	Khoản 1, Điều 6: 
 Địa điểm, các thiết bị, cơ sở vật chất phải bảo đảm an toàn, thân thiện, bình đẳng với trẻ em.
	c) Sửa khoản 1 Điều 6 như sau:
 "1. Địa điểm, các thiết bị, cơ sở vật chất phải bảo đảm an toàn, thân thiện, dễ dàng tiếp cận, bình đẳng với mọi trẻ em."
	Đảm bảo quy định toàn diện hơn

	
	Điểm b, khoản 1 Điều 7
 b) Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh tối thiểu 50 trẻ em;

	d) Sửa điểm b khoản 1 Điều 7 như sau:
"b) Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh tối thiểu 70 trẻ em;"

	

	
	Điểm c, khoản 1 Điều 7
c) Diễn đàn trẻ em cấp huyện tối thiểu 40 trẻ em

	Bãi bỏ
	- Không còn chính quyền cấp huyện


	
	Điểm d, khoản 1 Điều 7 : d) Diễn đàn trẻ em cấp xã tối thiểu 30 trẻ em
	đ) Sửa điểm d khoản 1 Điều 7 như sau:
 "d) Diễn đàn trẻ em cấp xã tối thiểu 50 trẻ em;"

	Phù hợp với chủ trương sáp nhập địa giới hành chính, dân cư, không còn chính quyền cấp huyện (số lượng trẻ em tại mỗi tỉnh, mỗi xã sẽ tăng lên).

	
	Khoản 5 Điều 7 Phóng viên hoặc đại diện cơ quan truyền thông, báo chí
Căn cứ số lượng trẻ em, người phụ trách trẻ em, tình nguyện viên, khách mời tham dự và nội dung, hoạt động của diễn đàn trẻ em, Ban tổ chức diễn đàn trẻ em quyết định mời số lượng phóng viên hoặc đại diện cơ quan truyền thông, báo chí cho phù hợp.

	Sửa khoản 5 Điều 7 như sau:
 "5. Căn cứ số lượng trẻ em, người phụ trách trẻ em, tình nguyện viên, khách mời tham dự và nội dung, hoạt động của diễn đàn trẻ em, Ban tổ chức diễn đàn trẻ em quyết định mời số lượng phóng viên hoặc đại diện cơ quan truyền thông, báo chí cho phù hợp; phóng viên hoặc đại diện cơ quan truyền thông, báo chí phải ký cam kết bảo vệ trẻ em khi tham gia diễn đàn"
	Nhằm đảm bảo bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em và đảm bảo trẻ em được an toàn khi tương tác với cơ quan truyền thông.

	
	Điều 12: Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	h) Sửa Điều 12 như sau:
"Điều 12: Trách nhiệm của Bộ Y tế"

	- Chuyển chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em về Bộ Y tế

	
	Khoản 2, Điều 13:
2. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn trẻ em, cơ quan, tổ chức liên quan cấp Trung ương gửi báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương gửi báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em đến Ủy ban nhân dân cùng cấp.
	l) Sửa khoản 2 Điều 13 như sau:
 "2. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn trẻ em, cơ quan, tổ chức liên quan cấp Trung ương gửi báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em đến Bộ Y tế; cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương gửi báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em đến Ủy ban nhân dân cùng cấp."

	- Chuyển chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em về Bộ Y tế

	
	Khoản 4 Điều 14 
4. Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn trẻ em.
	m) Sửa khoản 4 Điều 14 như sau:
 "4. Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn trẻ em."

	Không còn chính quyền cấp huyện

	
	Khoản 5 Điều 14
5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, gửi báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn trẻ em cấp tỉnh.
	n) Sửa khoản 5 Điều 14 như sau:
 "5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, gửi báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em đến Bộ Y tế chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn trẻ em cấp tỉnh."

	- Chuyển chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em về Bộ Y tế

	
	Khoản 3, Điều 16: 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức gửi ý kiến về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.
	o) Sửa khoản 3 Điều 16 như sau:
 "3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức gửi ý kiến về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./."

	- Chuyển chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em về Bộ Y tế

	V
	Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em

	
	Khoản 2, 3, Điều 3, quy định:

2. Định kỳ 06 tháng, người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm lập danh sách, hồ sơ trẻ em đang được chăm sóc tại cơ sở có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế và chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt để làm căn cứ tìm cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận danh sách và hồ sơ trẻ em có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt chuyển về và giao cho người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã quản lý, thực hiện các hoạt động hỗ trợ chăm sóc thay thế cho trẻ em theo quy định.

	a) Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3 như sau:
 "2. Định kỳ 06 tháng, người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm lập danh sách, hồ sơ trẻ em đang được chăm sóc tại cơ sở có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế và chuyển đến Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt để làm căn cứ tìm cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em."
"3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận danh sách và hồ sơ trẻ em có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội do Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt chuyển về và giao cho người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã quản lý, thực hiện các hoạt động hỗ trợ chăm sóc thay thế cho trẻ em theo quy định."

	Điều chỉnh nội dung phù hợp với quy định tại Điều 68 Luật Trẻ em đang đề nghị sửa đổi


	
	Khoản 2 Điều 5, quy định: 
2. Trẻ em thuộc danh sách được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo quy định đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội;

	b) Sửa đổi khoản 2 Điều 5 như sau: 
"2. Trẻ em thuộc danh sách được Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo quy định đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội;"
c) Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có trách nhiệm tư vấn cho cá nhân, gia đình được lựa chọn vào danh sách nhận chăm sóc thay thế trẻ em về các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em, bảo vệ trẻ em và kỹ năng về chăm sóc thay thế."



	Chuyển nhiệm vụ của Sở LĐTBXH sang Sở Y tế; 
Không còn Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân cấp xã

	
	Khoản 3, 4, Điều 7, quy định: 
[bookmark: dc_9]2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: xem xét, phê duyệt danh sách cá nhân, gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật trẻ em trên cơ sở báo cáo của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.
[bookmark: dc_10]Danh sách cá nhân, gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế gửi cơ quan lao động - thương binh và xã hội cấp huyện theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 56/017/NĐ-CP.

3. Cơ quan lao động - thương binh và xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có trách nhiệm tư vấn cho cá nhân, gia đình được lựa chọn vào danh sách nhận chăm sóc thay thế trẻ em về các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em, bảo vệ trẻ em và kỹ năng về chăm sóc thay thế.
4. Cơ quan lao động - thương binh và xã hội cấp huyện ngoài trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật trẻ em, có trách nhiệm điều phối việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em như sau:
a) Định kỳ hằng quý gửi danh sách cá nhân, gia đình có nhu cầu nhận chăm sóc thay thế cho các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) trong địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện);
b) Rà soát, tổng hợp danh sách trẻ em và cá nhân, gia đình có nhu cầu nhận chăm sóc thay thế;
c) Định kỳ hằng tháng thông tin về trẻ em và cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế được lựa chọn cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân, gia đình có nhu cầu nhận chăm sóc thay thế cư trú tiếp tục thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em theo quy định.

	d) Sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 7 như sau:
"2. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: xem xét, phê duyệt danh sách cá nhân, gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế, bảo đảm quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật Trẻ em và khoản 1 Điều 40 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP."
"3. Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có trách nhiệm tư vấn cho cá nhân, gia đình được lựa chọn vào danh sách nhận chăm sóc thay thế trẻ em về các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em, bảo vệ trẻ em và kỹ năng về chăm sóc thay thế."
"4. Ủy ban nhân dân cấp xã ngoài trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Trẻ em, có trách nhiệm điều phối việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em."


	Chuyển nhiệm vụ của ngành LĐTBXH sang ngành Y tế; 
Không còn chính quyền cấp huyện, chuyển nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân cấp xã

	
	Điểm b Khoản 1 Điều 10, quy định: 
b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu kết nối, chuyển tuyến dịch vụ cho trẻ em của cấp xã và điều phối, kết nối trợ giúp trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ theo kế hoạch hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em.

	e) Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 10 như sau:
 "b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu kết nối, chuyển tuyến dịch vụ cho trẻ em và điều phối, kết nối trợ giúp trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ theo kế hoạch hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em."

	Chuyển nhiệm vụ của chính quyền cấp huyện về Ủy ban nhân dân cấp xã

	
	Khoản 4 Điều 11, quy định
4. Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trên cơ sở thống nhất bằng văn bản với người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội. Quyết định được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ sở trợ giúp xã hội để chấm dứt chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội.

	g) Sửa đổi khoản 4 Điều 11 như sau:
 "4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành quyết định giao trẻ em cho cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện chăm sóc thay thế."

	

	
	
	
	

	
	Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 
a) Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em như sau: 
a1) Tổ chức thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em theo quy định tại Thông tư này; 
a2) Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương hỗ trợ các dịch vụ cho trẻ em được nhận chăm sóc thay thế theo quy định của Thông tư này; 
a3) Tổ chức tư vấn, hướng dẫn triển khai chính sách, biện pháp hỗ trợ người nhận chăm sóc thay thế và trẻ em được chăm sóc thay thế; 
a4) Rà soát danh sách trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, tiếp nhận kiến nghị của cơ sở trợ giúp xã hội để xem xét, quyết định hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển trẻ em sang hình thức chăm sóc thay thế phù hợp; 
a5) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức lao động - thương binh và xã hội các cấp, cơ sở trợ giúp xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan về chăm sóc thay thế cho trẻ em. 
a6) Trước ngày 25 tháng 12 hằng năm báo cáo về tình hình thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em tại địa phương và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
 b) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em trên địa bàn; 
c) Bố trí kinh phí và vận động nguồn lực thực hiện Thông tư này tại địa phương theo quy định của pháp luật. 
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện: 
a) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em như sau: a1) Tổ chức thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em theo quy định tại Thông tư này; 
a2) Phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa bàn thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em được nhận chăm sóc thay thế và trẻ em có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế theo quy định của Thông tư này; 
a3) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức lao động - thương binh và xã hội cấp huyện, cơ sở trợ giúp xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan về chăm sóc thay thế cho trẻ em; 
b) Bố trí kinh phí và vận động nguồn lực thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em tại địa phương theo quy định của pháp luật. 
3. Ủy ban nhân dân cấp xã: 
a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em; 
b) Phân công người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên bảo vệ trẻ em tổ chức thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em; thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trẻ em đang được chăm sóc thay thế và trẻ em có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế; theo dõi, đánh giá, hỗ trợ trẻ em, các cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em. 

	[bookmark: dieu_15]h) Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:
"Điều 15. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp 
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
 a) Chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em như sau:
 a1) Tổ chức thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH và Thông tư này;
 a2) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương hỗ trợ các dịch vụ cho trẻ em được nhận chăm sóc thay thế theo quy định của Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH và Thông tư này;
 a3) Tổ chức tư vấn, hướng dẫn triển khai chính sách, biện pháp hỗ trợ người nhận chăm sóc thay thế và trẻ em được chăm sóc thay thế;
 a4) Rà soát danh sách trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, tiếp nhận kiến nghị của cơ sở trợ giúp xã hội để xem xét, quyết định hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển trẻ em sang hình thức chăm sóc thay thế phù hợp;
a5) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành y tế các cấp, cơ sở trợ giúp xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
 a6) Trước ngày 25 tháng 12 hằng năm báo cáo về tình hình thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em tại địa phương và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
 b) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em trên địa bàn;
c) Bố trí kinh phí và vận động nguồn lực thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH và Thông tư này tại địa phương theo quy định của pháp luật.
2. Uỷ ban nhân dân cấp xã
 a) Tổ chức thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH và Thông tư này;
 b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa bàn thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em được nhận chăm sóc thay thế và trẻ em có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế theo quy định của Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH và Thông tư này;
 c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành y tế, cơ sở trợ giúp xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan về chăm sóc thay thế cho trẻ em;
 d) Bố trí kinh phí và vận động nguồn lực thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em tại địa phương theo quy định của pháp luật.
e) Phân công người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên bảo vệ trẻ em tổ chức thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em; thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trẻ em đang được chăm sóc thay thế và trẻ em có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế; theo dõi, đánh giá, hỗ trợ trẻ em, các cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em."

	


Chuyển nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Sở Y tế; bỏ nhiệm vụ của Ủy ban nhân cấp huyện

	
	
	
	

	
	Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 
c2) Theo dõi, đánh giá trẻ em, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em theo danh sách được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt chuyển hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã. 
d) Lập dự toán, quyết toán kinh phí hằng năm để tiếp nhận trẻ em có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế tại cơ sở theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

	i) Sửa đổi tiết c2, điểm c, khoản 1, Điều 16 như sau:
 "c2) Theo dõi, đánh giá trẻ em, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em theo danh sách được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, chuyển hồ sơ hoặc lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã."

	Chuyển nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện sang Ủy ban nhân dân các cấp

	VI
	Thông tư số 27/2023/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản

	
	Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Vụ Sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em: làm đầu mối phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Trung tâm y tế huyện/quận/thị xã, trạm y tế xã/phường/thị trấn quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật cho Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản;
4. Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn, trưởng thôn, bản quản lý, giám sát về hoạt động của Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản.

	[bookmark: _heading=h.c9ex04xnkja]a) Sửa khoản 1 Điều 7 như sau:
“1. Trách nhiệm của Cục Bà mẹ và Trẻ em: làm đầu mối phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ được giao”.
b) Sửa khoản 3 Điều 7 như sau:
 "3. Trạm y tế xã/phường/thị trấn quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật cho Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản;"
 c) Sửa khoản 4 Điều 7 như sau:
 "4. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn, trưởng thôn, bản quản lý, giám sát về hoạt động của Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản."

	- Sáp nhập Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH và Vụ Sức khỏe BMTE, Bộ Y tế thành Cục Bà mẹ và Trẻ em



- Chuyển nhiệm vụ của Trung tâm y tế huyện/quận/thị xã cho trạm y tế xã/phường/thị trấn

	
	[bookmark: bookmark=id.4zocat5v4rr9]Điều 11. Trách nhiệm thi hành
1. Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em, Các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em) để xem xét, giải quyết./.

	[bookmark: _heading=h.4pzkv1xn5zmr]a) Sửa khoản 1 Điều 11 như sau
“1. Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.”
b) Sửa khoản 2 Điều 11 như sau:
“2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Bà mẹ và Trẻ em) để xem xét, giải quyết./.

	- Sáp nhập Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH và Vụ Sức khỏe BMTE, Bộ Y tế thành Cục Bà mẹ và Trẻ em





